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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
15/12
	S
	1
	HĐTN
	43
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12
	
	

	
	 
	2
	Toán
	43
	Luyện tập chung (Tiếp)
	Máy soi
	Tranh Tr 90, 91

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	168
	Bài 66: uôi, uôm (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1, con suối
	

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	169
	
	
	Tranh Tr 145

	
	C
	5
	 TNXH
	29
	Bài học stem: Đèn tín hiệu và biển báo giao thông
	
	

	
	
	6
	 Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	29
	Vận động của tay
	
	

	Ba
16/12
	S
	1
	Tiếng Anh
	29
	Unit 5: Animals. Lesson 2 – Phonics Letter Gg - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	170
	Bài 67: uôc, uôt (Tiết 1, 2)
	H/ a mục 1, ngọn đuốc, con chuột
	Vỉ thuốc

	
	
	4
	Tiếng Việt
	171
	
	
	Tranh Tr 147

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	172
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	15
	Màu cơ bản trong mĩ thuật (Tiết 3)
	
	Màu

	
	
	7
	HĐTN
	44
	Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt
	
	

	Tư
17/12
	S
	1
	Toán
	44
	Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	
	Bộ đồ dùng, hộp sữa

	
	
	2
	GDTC
	30
	Vận động của tay (Tiếp)
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	173
	Bài 68: uôn, uông (Tiết 1, 2)
	H/ a mục 1, quả chuông, 
	Cuộn chỉ

	
	
	4
	Tiếng Việt
	174
	
	buồng chuối
	Tranh Tr 149

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
18/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	175
	Bài 69: ươi, ươu (Tiết 1, 2)
	H/ a chim khướu
	Quả bưởi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	176
	
	ốc bươu
	Tranh Tr 151

	
	
	3
	TNXH
	30
	Bài học stem: Đèn tín hiệu và biển báo giao thông
	
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	30
	Unit 5: Animals. Lesson 2 – Phonics Letter Hh - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	177
	Ôn luyện
	
	

	Sáu
19/12
	S
	1
	Toán
	45
	Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (Tiếp)
	
	Tranh Tr 94, 95

	
	
	2
	Đạo đức
	15
	Giữ gìn vệ sinh trường lớp 
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	178
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2)
	
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	179
	
	Video truyện kể
	Tranh Tr 153

	
	C
	5
	Âm nhạc
	15
	Thường thức âm nhạc: Trống cái. 
Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga
	Video
	

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	45
	Sinh hoạt lớp – An toàn an ninh trường học
	
	

	
	Kiểm tra ngày 10/12/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



